
LÀM QUEN TIẾNG ANH MẦM NON

TÀI LIỆU MY LITTLE URI 1

Năm học: 2025-2026

Tháng 11 - Năm 2025

Lớp Mầm (3-4 tuổi)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỆ THỐNG GIÁO DỤC TÂN VĂN 

Hotline: 0918 291 313

TUẦN BÀI NỘI DUNG

BÀI 3

TRƯỜNG 

HỌC

& NGÀY 

NHÀ GIÁO 

VIỆT NAM 

20/11

- Trẻ học từ vựng chủ đề trường học “table, chair, book”

 

- Trẻ luyện từ với mẫu câu

- Trẻ ôn lại từ vựng, mẫu câu, bài hát về trường học

- Trẻ học từ vựng chủ đề Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11: “teacher, 

flowers”

chair book table

flowersteacher

- Trẻ ôn lại từ vựng, mẫu câu, 

bài hát về trường học

- Trẻ luyện nghe và làm hoạt 

động trong sách

What’s this?

- Trẻ học bài hát 

“It’s a book”

It’s a book

What’s this?
It’s a table/chair/book.

IT’S A BOOK

What’s this? What’s this?

It’s a table.

What’s this? What’s this?

It’s a chair.

What’s this? What’s this?

It’s a book.



LÀM QUEN TIẾNG ANH MẦM NON 

TÀI LIỆU MY LITTLE URI 2

Năm học: 2025-2026

Tháng 11 - Năm 2025

Lớp Chồi (4-5 tuổi)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỆ THỐNG GIÁO DỤC TÂN VĂN 

Hotline: 0918 291 313

TUẦN BÀI NỘI DUNG

BÀI 3

TRƯỜNG 

HỌC

& NGÀY 

NHÀ GIÁO 

VIỆT NAM 

20/11

- Trẻ học từ vựng chủ đề trường học “bag, crayon, laptop”

 

- Trẻ luyện từ với mẫu câu

- Trẻ ôn lại từ vựng, mẫu câu, bài hát về trường học

- Trẻ học từ vựng chủ đề Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11: “teacher, card”

bag crayon laptop 

cardteacher 

It’s a laptopWhat’s this?

- Trẻ ôn lại từ vựng, mẫu câu, 

bài hát về trường học

- Trẻ luyện nghe và làm hoạt 

động trong sách

What’s this?
It’s a bag/crayon/laptop.

- Trẻ học bài hát 

“My lovely school”

MY LOVELY SCHOOL

It’s a laptop where I can learn English.

Clap, clap, clap. One, Two, Three.

It’s a bag which I can put in my book

Clap, clap, clap. One, two, three.

It’s a crayon which I can draw my 

lovely school 

Clap, clap, clap. One, two, three



LÀM QUEN TIẾNG ANH MẦM NON 

TÀI LIỆU MY LITTLE URI 3

Năm học: 2025-2026

Tháng 11 - Năm 2025

Lớp Lá (5-6 tuổi)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỆ THỐNG GIÁO DỤC TÂN VĂN 

Hotline: 0918 291 313

TUẦN BÀI NỘI DUNG

BÀI 3

TRƯỜNG 

HỌC

& NGÀY 

NHÀ GIÁO 

VIỆT NAM 

20/11

- Trẻ học từ vựng chủ đề trường học “slide, swing, see-saw, merry-go-

round”

 

- Trẻ luyện từ với mẫu câu

- Trẻ ôn lại từ vựng, mẫu câu, bài hát về trường học

- Trẻ học từ vựng chủ đề Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11: “teacher, flowers, 

card”

merry-go-round slide see-sawswing 

It’s a slideWhat is it?

cardteacher flowers

- Trẻ ôn lại từ vựng, mẫu câu, 

bài hát về trường học

- Trẻ luyện nghe và làm hoạt 

động trong sách

What is it?
It’s a slide/swing/see-saw/merry-go-round

- Trẻ học bài hát 

“Let’s Play With Me!”

Let’s sit on the see-saw, 

up and down on the playground

Let’s slide on the slide, 

down and down the playground.

Play with the merry-go-round, 

round and round on the 

playground

Let’s swing on the swing, 

up and down on the playground.

Let’s have fun!
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